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	                                                        (Mẫu 01)
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ: ......                 Năm học: 20... – 20... 
 
Họ và tên: ....................................................... Ngày sinh: .............................................
         
Mã sinh viên: .................................................  Khóa Lớp: ..............................................
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM
	ĐIỂM (Sinh viên tự chấm)
	ĐIỂM
(Tập thể lớp chấm)

	I. Đánh giá về ý thức tham gia học tập (Tối đa 20 điểm)

	1
	Ý thức học tập tốt, đi học đầy đủ, đúng giờ (Nghỉ học không lý do trừ 1 điểm 1 lần).
	5 điểm
	
	

	2
	Tham gia các câu lạc bộ học thuật, hội, đội; các hoạt động học thuật; hoạt động ngoại khóa; tham gia nghiên cứu khoa học.
	5 điểm
	
	

	3
	Chấp hành tốt quy chế thi và kiểm tra.
	1 điểm
	
	

	4
	Có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập
	1 điểm
	
	

	5
	Xếp loại kết quả học tập (Điểm lần 1)
	
	
	

	
	
	Tín chỉ (Theo thang điểm 10)
	
	
	

	
	- Yếu, Kém

- Trung bình, Trung bình Khá

- Khá

- Giỏi

- Xuất sắc
	- < 3,50 đến 4,99

- 5,00 đến 6,99

- 7,00 đến 7,99

- 8,00 đến 8,99

- 9,00 đến 10
	0 điểm

2 điểm

4 điểm

6 điểm

8 điểm
	
	

	Cộng mục I
	20 điểm
	

	II. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Học viện (Tối đa 25 điểm)

	1
	Chấp hành tốt các văn bản chỉ đạo của các cơ quan lãnh đạo triển khai tại Học viện (các chương trình, hoạt động do Học viện triển khai trong kỳ học vắng 1 buổi trừ 2 điểm).
	10 điểm
	
	

	2
	Chấp hành tốt các nội quy, quy chế, quy định của Học viện: 

- Không vi phạm Quy định khu nội trú, ngoại trú của Học viện

- Đóng học phí đầy đủ đúng thời gian quy định

- Không vi phạm Quy định giảng đường của Học viện
	5 điểm

5 điểm

5 điểm
	
	

	Cộng mục II
	25 điểm
	

	III. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và tện nạn xã hội (Tối đa 20 điểm)

	1
	Tham gia đầy đủ các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao của Học viện.
	5 điểm
	
	

	2
	Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội.
	5 điểm
	
	

	3
	Tham gia các hoạt động ngoại khóa do Học viện điều động cụ thể như sau:

05 hoạt động trở lên;
04 hoạt động;

03 hoạt động;

02 hoạt động;

01 hoạt động.
	10 điểm
8 điểm

6 điểm

4 điểm

2 điểm
	
	

	Cộng mục III
	20 điểm
	

	IV. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (Tối đa 25 điểm)

	1
	Có ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
	10 điểm
	
	

	2
	Có giấy khen, chứng nhận trong các hoạt động, phong trào do Học viện phát động: tình nguyện, hoạt động xã hội, hoạt động tại cơ sở… (mỗi giấy khen +5đ hoặc tham gia công tác tổ chức hoạt động, phong trào do Học viện phân công mỗi hoạt động +2đ tính trong kỳ học).
	10 điểm
	
	

	3 
	Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn (tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ,…)
	5 điểm
	
	

	Cộng mục IV
	25 điểm
	

	V. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác các bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong Học viện hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (Tối đa 10 điểm)

	1
	- Hoàn thành xuất sắc công tác Ban cán sự, tổ trưởng, tổ phó, Chi bộ sinh viên, BCH Chi đoàn, BCH Đoàn Học viện (được tập thể lớp công nhận).
	4 điểm
	
	

	
	- Hoàn thành công tác Ban cán sự, tổ trưởng, tổ phó, Chi bộ sinh viên, BCH Chi đoàn, BCH Đoàn Học viện.
	2 điểm
	
	

	2
	Hỗ trợ và tham gia tích cực trong các hoạt động chung của lớp, khoa, Học viện.
	3 điểm
	
	

	3
	Có giấy khen của Giám đốc Học viện trong học tập, rèn luyện hoặc trong nghiên cứu khoa học.
	3 điểm
	
	

	Cộng mục V
	10 điểm
	


Phân loại kết quả rèn luyện
	a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

b) Từ 80 đến dưới 89 điểm: loại tốt;

c) Từ 65 đến dưới 79 điểm: loại khá;

d) Từ 50 đến dưới 64 điểm: loại trung bình;
	đ)  Từ 35 đến dưới 49 điểm: loại yếu;

g)  Dưới 35 điểm: loại kém.




Chú ý: Những sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.
	A- CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI: ....................
	
	B- XẾP LOẠI CỦA TẬP THỂ LỚP:...............

	- Tổng số điểm:................................................
	
	- Tổng số điểm:....................................................

	- Xếp loại kết quả rèn luyện: ...........................
	
	- Xếp loại kết quả rèn luyện: ...............................

	           Ngày ....... tháng ......năm...........
            (Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


	
	           Ngày ....... tháng ......năm...........
            (Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

	C- CỐ VẤN HỌC TẬP
	
	D- HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 

	- Tổng số điểm:.............................................
	
	- Tổng số điểm:.............................................

	- Xếp loại kết quả rèn luyện: ........................
	
	- Xếp loại kết quả rèn luyện: ........................

	           Ngày ....... tháng ......năm...........
            (Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	           Ngày ....... tháng ......năm...........
            (Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


